
Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

I. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠNG III

1 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 15/09/1984

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học Kiến trúc 
công trình

Cử nhân 
ngôn ngữ 

Anh

- Chứng chỉ: Hoạt động 
xây dựng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

2 Phạm Tuy Bình 02/10/1996

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học 

Xây dựng 
dân dụng 
& công 
nghiệp 

TOEIC 
500

- Chứng nhận: ETABS
- Chứng nhận: SAP2000

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

3 Đỗ Đức Thái Bình 23/07/1989

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học 

Xây dựng 
dân dụng 
& công 
nghiệp 

Ứng dụng 
CNTT cơ 

bản

- Chứng nhận: QLDA 
Hạng III
- Chứng nhận: Bồi dưỡng 
nghiệp vụ mô hình BIM

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

(Đính kèm theo Thông báo số:          /TB-HĐTD ngày        tháng 7 năm 2024 
của Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa)

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



2

Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

4 Nguyễn Quốc Dự 29/07/1987

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học Kỹ thuật 
công trình

Ứng dụng 
trình độ A

- Chứng chỉ: Hành nghề 
hoạt động xây dựng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

5 Hồ Tiến Dũng 21/12/1979

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Thạc sĩ

Xây dựng 
dân dụng 
và công 
nghiệp

Trình độ 
B1 tiếng 

anh

- Kỹ sư xây dựng thuỷ 
lợi, thuỷ điện
- Chứng chỉ: Bồi dưỡng 
lãnh đạo quản lý cấp 
phòng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

6 Võ Tiến Đạt 25/10/2000

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học

Xây dựng 
dân dụng 
và công 
nghiệp

TOEIC 
620

Sap2000& 
Revit

- BIM 3D kết cấu REVIT 
Structure

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

7 Huỳnh Trung Đạt 26/04/1985

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học 

Xây dựng 
dân dụng 
& công 
nghiệp 

- Chứng chỉ: Hành nghề 
giám sát công tác xây 
dựng công trình dân dụng 
- công nghiệp Hạng 1
- Chứng chỉ: Hành nghề 
giám sát công tác xây 
dựng công trình dân dụng 
- công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật - Hạng 2
- Chứng chỉ: Hành nghề 
hoạt động đấu thầu

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

8 Thân Thành Đạt 15/09/1998

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học 
Kỹ thuật 

công trình 
xây dựng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2



3

Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

9 Lê Võ Minh Đạt 19/05/1986

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học

Xây dựng 
dân dụng 
và công 
nghiệp

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ A

- Chứng chỉ: Hành nghề 
giám sát công tác xây 
dựng và hoàn thiện công 
trình dân dụng và công 
nghiệp
- Chứng chỉ: Bồi dưỡng 
nghiệp vụ chỉ huy trưởng 
công trình

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

10 Dương Thị Minh Hải 04/08/1996

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học Kinh tế 
xây dựng

- Chứng nhận: Bồi dưỡng 
nghiệp vụ QLDA đầu tư 
xây dựng công trình
- Chứng nhận: Bồi dưỡng 
nghiệp vụ giám sát thi 
công xây dựng công trình
- Chứng nhận: Nghiệp vụ 
Đo bóc tiên lượng và lập 
dự toán xây dựng công 
trình
- Chứng chỉ: Nghiệp vụ 
về đấu thầu
- Chứng nhận: Nghiệp vụ 
định giá xây dựng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

11 Phạm Duy Hiếu 08/12/1987

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học 

Công nghệ
 kỹ thuật 

công trình 
xây dựng

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ A

- Giấy phép hành nghề 
giám sát công tác xây 
dựng công trình dân dụng 
- công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2



4

Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

12 Thái Việt Hùng 01/01/1983

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học 
Xây dựng 
công trình 

thuỷ

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ A

- Chứng chỉ: Hành nghề 
hoạt động đấu thầu
- Chứng chỉ: Hành nghề 
hoạt động xây dựng hạng 
II

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

13 Nguyễn Trọng Hùng 20/10/1980

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Thạc sĩ
Quản lý 
đô thị và 

Công trình

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Trung cấp 
Công nghệ 
thông tin 

(Ứng dụng 
phần mềm)

- Kiến trúc sư Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

14 Trương Lê Xuân Huy 22/08/1993

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học 
Kỹ thuật 

công trình 
xây dựng

Ứng dụng 
trình độ B

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

15 Lê Minh Khải 06/04/1999

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học

Kỹ thuật 
Xây dựng 
công trình 
giao thông

TOEIC 
500

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

16 Nguyễn Thắng Đăng Khoa 01/10/1998

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học Kỹ thuật 
xây dựng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2



5

Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

17 Ngô Minh Lợi 28/02/1982

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học
Kỹ thuật 

công trình 
xây dựng

Trình độ 
A, B 
Tiếng 
Anh

Ứng dụng 
trình độ A

- Chứng nhận: Bồi dưỡng 
nghiệp vụ giám sát thi 
công xây dựng công 
trình: Dân dụng, công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ 
thuật
- Chứng nhận: Bồi dưỡng 
nghiệp vụ giám sát thi 
công xây dựng công 
trình: Giao thông, thuỷ 
lợi, thuỷ điện
- Chứng chỉ: Bồi dưỡng 
nghiệp vụ chỉ huy công 
trình xây dựng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

18 Nguyễn Hoàng Luân 17/11/1984

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học 

Xây dựng 
dân dụng 
& công 
nghiệp 

- Chứng chỉ: Hành nghề 
hoạt động đấu thầu
- Chứng chỉ: QLDA công 
trình Dân dụng
- Chứng nhận: Bồi dưỡng 
mô hình BIM

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

19 Huỳnh Cao Sơn Minh 12/08/1992

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học 
Điện - 
điện tử - 
Điện năng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

20 Nguyễn Thanh Ngân 30/04/2000

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học Kỹ thuật 
xây dựng

Bậc 3 
Tiếng 
Anh

Ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2



6

Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

21 Phạm Gia Nghĩa 07/12/1980

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Thạc sĩ

Xây dựng 
đường ô tô 
& Đường 
thành phố

Trình độ 
C Tiếng 

Anh

- Cử nhân: Kỹ thuật xây 
dựng
-Đại học: Xây dựng cầu 
đường
- Giấy phép hành nghề: 
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình dân dụng 
và công nghiệp
- Giấy phép hành nghề 
hoạt động xây dựng
- Chứng nhận: Giám đốc 
quản lý dự án
- Chứng nhận: Chuyên 
viên chính và hành chính 
doanh nghiệp
- Chứng nhận: Nghiệp vụ 
định giá xây dựng
-Chứng nhận: Nghiệp vụ 
đấu thầu
- Chứng nhận: Quản lý 
chi phí và thanh toán, 
quyết toán vốn đầu tư xây 
dựng công trình

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

22 Nguyễn Thiện Nhân 22/02/2000

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học
Kỹ thuật 
cơ sở hạ 

tầng

TOEIC 
575

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

23 Lê Trọng Nhân 06/02/1997

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học
Kỹ thuật 

công trình 
thuỷ

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2



7

Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

24 Đinh Quốc Phương 05/03/1988

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học
Kỹ thuật 

công trình 
xây dựng

Ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

- Chứng chỉ: QLDA Hạng 
III

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

25 Nguyễn Văn Phương 25/08/1979

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học

Xây dựng 
dân dụng 
và công 
nghiệp

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

- Chứng chỉ: Nghiệp vụ 
đấu thầu
- Chứng nhận: Bồi dưỡng 
nghiệp vụ Kiểm định chất 
lượng công trình xây 
dựng
- Chứng nhận: Bồi dưỡng 
về quản lý dự án xây 
dựng và phát triển đô thị
- Chứng nhận: Nghiệp vụ 
QLDA đầu tư xây dựng 
công trình
- Chứng nhận: Định giá 
xây dựng Hạng II
- Chứng chỉ: Giám sát 
công tác xây dựng công 
trình dân dụng
- Chứng chỉ: Đấu thầu 
qua mạng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

26 Võ Ngô Minh Quốc 23/10/1997

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học Kỹ thuật 
xây dựng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2



8

Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

27 Nguyễn Lương Thiền 20/02/1986

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học

Xây dựng 
dân dụng 
và công 
nghiệp

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Tin học ứng 
dụng

- Chứng chỉ hành nghề 
hoạt động xây dựng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

28 Nguyễn Văn Thiện 17/01/1995

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học 
Kỹ thuật 

công trình 
xây dựng

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ B

Chứng 
nhận: 

Đào tạo 
Sĩ quan 
dự bị 

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

29 Phùng Ngọc Thương 19/10/1984

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học Công trình 
thủy lợi

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ A

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

30 Trần Ngọc Nhật Tiến 17/12/1993

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học 
Kỹ thuật 

công trình 
xây dựng

TOEIC 
510

Ứng dụng 
trình độ B

- Chứng chỉ: Hành nghề 
hoạt động xây dựng hạng 
III

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

31 Phan Tấn Toàn 01/12/1972

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học Xây dựng
Trình độ 
A Tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ B

- Chứng chỉ QLDA Hạng 
III

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

32 Nguyễn Văn Trí 12/04/1988

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học
Kỹ thuật 

công trình 
xây dựng

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ B

- Chứng chỉ hành nghề 
hoạt động xây dựng
- Chứng nhận: Bồi dưỡng 
nghiệp vụ Giám đốc 
QLDA
- Chứng chỉ: Bồi dưỡng 
nghiệp vụ chỉ huy trưởng 
công trường xây dựng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2



9

Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

33 Nguyễn Minh Trung 12/09/1995

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học
Công nghệ 

kỹ thuật 
xây dựng

Ứng dụng 
trình độ A

- Chứng nhận Bồi dưỡng 
nghiệp vụ xây dựng: Đo 
bóc tiên lượng và lập dự 
toán công trình xây dựng
- Chứng nhận: Giám sát 
thi công xây dựng công 
trình 

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

34 Lương Quý Tùng 20/01/1991

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học Kỹ thuật 
xây dựng

Trình độ 
A2 Tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ A

- Chứng chỉ: Giám sát 
công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

35 Võ Duy Tùng 22/12/1979

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Thạc sĩ Quản lý 
đô thi

- Kiến trúc sư
- Chứng chỉ: Hành nghề 
hoạt động xây dựng hạng 
II
- Chứng chỉ: Bồi dưỡng 
quản lý xây dựng và phát 
triển đô thị theo Đề án 
1961
- Chứng nhận: Nghiệp vụ 
quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

36 Trần Kim Tuyến 02/12/1981

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Thạc sĩ

Kỹ thuật 
công trình 
xây dựng 
dân dụng 
và công 
nghiệp

Trình độ 
B2 Tiếng 

Anh

Kỹ thuật 
viên tin học; 
Chứng nhận 

chuyên 
ngành 

Autocad

- Trung cấp đấu thầu
- Chứng nhận: Nghiệp vụ 
đấu thầu nâng cao

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2



10

Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

37 Nguyễn Đình Việt 14/07/1989

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học
Công nghệ 

kỹ thuật 
xây dựng

Ứng dụng 
trình độ B

- Chứng nhận: Bồi dưỡng 
nghiệp vụ giám sát thi 
công xây dựng công trình

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

38 Lê Phú Vinh 16/06/1978

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Thạc sĩ

Xây dựng 
dân dụng 
& công 
nghiệp, 
thủy lợi, 

thủy điện, 
cấp thoát 

nước 

- Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp, thủy 
lợi, thủy điện, cấp thoát 
nước 
- Chứng chỉ hành nghề 
QLDA xây dựng: Dân 
dụng, hạ tầng kỹ thuật

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

39 Tống Quang Vinh 26/04/1984

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học 
Kỹ thuật 

công trình 
xây dựng

Trình độ 
C Tiếng 

Anh

Ứng dụng 
CNTT cơ 

bản

- Chứng chỉ: Giám sát, 
dân dụng, công nghiệp và 
hạ tầng kỹ thuật
- Chứng chỉ: Giám sát 
dân dụng, công nghiệp 
QLDA
- Chứng chỉ: Định giá xây 
dựng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

40 Nguyễn Thịnh Vượng 10/02/1979

Quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng hạng 

III

Đại học Xây dựng 
Cầu đường

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

- Chứng chỉ: Bồi dưỡng 
lãnh đạo, quản lý cấp 
phòng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

II. CHUYÊN VIÊN VỀ TỔNG HỢP

1 Phạm Bá An 09/06/1991
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Kế toán 

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ A

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2



11

Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

2 Nguyễn Thị Hoàng Anh 01/07/1991
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Quản lý 

đất đai
Ứng dụng 
trình độ B

Con đẻ 
của 

người 
hoạt 
động 
kháng 

chiến bị 
nhiễm 

chất độc 
hóa học

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

3 Đinh Thị Mỹ Châu 01/12/1993
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

- Cử nhân kinh tế
Người 

Dân tộc 
Tày

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

4 Nguyễn Trịnh Quốc Cường 01/06/1997
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Quản lý 

đất đai

Ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

- Chứng chỉ: Đào tạo 
nghiệp vụ thẩm định giá
- Chứng chỉ: Bồi dưỡng 
nghiệp vụ chuyên sâu về 
thẩm định thầu 

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

5 Trương Tiến Đức 11/12/1981
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Luật kinh 

tế

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ B

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

6 Lê Trung Kiên 30/09/1998
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Quy hoạch 

đất đai
IELTS

 5.5

Ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2
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Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

7 Nguyễn Công Kiệt 03/02/1982
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Kế toán

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ A

- Chứng nhận hoàn thành 
khóa học bồi dưỡng về 
định giá đất
- Chứng nhận hoàn thành 
khóa học tái định cư liên 
quan đến dự án ODA

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

8 Nguyễn Thị Oanh Kiều 04/09/1993
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Thạc sĩ Tài chính 

ngân hàng
- Cử nhân Tài chính Ngân 
hàng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

9 Trần Thị Kim Liên 01/07/1977
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Kinh tế kỹ 

thuật

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ B

- Chứng chỉ: Bồi dưỡng 
về nghiệp vụ đấu thầu
- Chứng chỉ :Bồi dưỡng 
nghiệp vụ quản lý nhà 
nước, ngạch chuyên viên
- Chứng chỉ: Hành nghề 
hoạt động đấu thầu

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

10 Nguyễn Thị Kim Loan 16/08/1988
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Thạc sĩ

Luật Hiến 
pháp - 

Luật hành 
chính

Trình độ 
C Tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ A

- Cử nhân Luật Thương 
mại
- Chứng chỉ nghiệp vụ 
ngân hàng hiện đại

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

11 Nguyễn Phi Long 22/11/1997
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Luật kinh 

tế

Tiếng 
Trung 

Quốc 236

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2
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Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

12 Nguyễn Quốc Lũy 21/09/1984
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Thạc sĩ 

Luật dân 
sự và tố 
tụng dân 

sự

Tiếng 
Anh bậc 

3/6 
VSTEP

Ứng dụng 
trình độ A

- Trung cấp quản lý đô thị
- Chứng nhận: Quản lý 
trật tự xây dựng đô thị
- Trung cấp lý luận chính 
trị
- Chứng chỉ: Nghiệp vụ 
quản lý nhà nước ngạch 
chuyên viên
- Chứng nhận: Kiến thức, 
kỹ năng thực thi công vụ
- Chứng nhận: Nghiệp vụ 
định giá đất
- Chứng chỉ: Nghiệp vụ 
hộ tịch

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

13 Lê Uyển My 08/08/2000
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Luật

Trình độ 
B1 Tiếng 

Anh

Ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

14 Phan Thị Thủy Ngân 30/06/1998
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Luật

Trình độ
 C Tiếng 

Anh

Ứng dụng 
công 

nghệ thông 
tin cơ bản

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

15 Nguyễn Thành Nghĩa 03/05/1977
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Luật kinh 

tế

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ B

- Sơ cấp lý luận chính trị
- Chứng nhận bồi dưỡng 
nâng cao thanh tra xây 
dựng cơ bản
- Chứng chỉ đào tạo và 
bồi dưỡng thanh tra viên
- Chứng nhận nghiệp vụ 
luật sư

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2



14

Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

16 Lê Hồng Ngọc 20/07/1993
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học

Xây dựng - 
Kỹ thuật 
địa chính

TOEIC 
480 

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ A; 

Chứng nhận 
Autocad 
căn bản

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

17 Trần Thị Khánh Nguyên 24/09/2000
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Kinh tế

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

18 Nguyễn Phương Nguyên 10/07/1998
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học

Kinh 
doanh
thương 

mại

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

19 Nguyễn Đức Nhân 26/04/1974
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học 

Xây dựng 
dân dụng 
& công 
nghiệp 

Chứng chỉ 
ứng dụng 
CNTT cơ 

bản 

- Chứng chỉ: QLDA Dân 
dụng và công nghiệp, 
hạng II
- Chứng chỉ: Kỹ sư định 
giá, hạng II

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

20 Cao Bửu Quân 28/01/1979
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học 

Kế toán 
Doanh 
nghiệp

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Tin học
văn phòng

- Chứng chỉ hành nghề: 
Định giá bất động sản

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

21 Nguyễn Hồng Quân 08/04/1995
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Tài chính 

ngân hàng

Trình độ 
A2 Tiếng 

Anh

Ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2
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Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

22 Nguyễn Thu Thảo 03/03/1998
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Kinh tế 

vận tải

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

23 Nguyễn Thị Mỹ Thiện 10/06/1994
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học 

Quản trị 
kinh 

doanh

Ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

24 Nguyễn Phước Tiến 12/03/1998
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Kỹ thuật

 xây dựng

Bậc 3 
Tiếng 
Anh

Ứng dụng
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

25 Phạm Huyền Trâm 09/08/1995
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học

Kinh 
Doanh 
Thương 

Mại

Ứng
 dụng trình 
độ A, B

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

26 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12/02/1992
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Quản lý 

đất đai

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Tin học
 ứng dụng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

27 Đào Thị Cẩm Tuyên 08/11/1994
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học

Xây dựng 
dân dụng 
và công 
nghiệp

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

28 Nguyễn Thị Anh Tuyền 20/08/2000
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Quản lý 

đất đai

Bậc 3 
Tiếng 
Anh

Ứng dụng
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2
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Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

29 Ông Hoàng Việt 07/10/1998
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học

Công nghệ 
kỹ thuật 
xây dựng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

30 Lê Quang Vinh 08/03/1987
Chuyên 
viên về 

tổng hợp
Đại học Luật

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

- Trung cấp lý luận- 
chính trị hành chính

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

III. KẾ TOÁN VIÊN

1 La Văn Chương 15/05/1986 Kế toán 
viên Đại học Kế toán

Trình độ 
A Tiếng 

Anh

Trung cấp 
tin học kế 

toán

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

2 Phan Thị Thuý Hằng 02/10/1988 Kế toán 
viên  Đại học Tài chính 

ngân hàng

Trình độ 
C Tiếng 

Anh

Tin học văn 
phòng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

3 Chu Thị Hoa 20/03/1986 Kế toán 
viên Đại học Kế toán

Trình độ 
A Tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ A

- Chứng chỉ: Bồi dưỡng 
kế toán trưởng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

4 Nguyễn Kiều Mỹ Hương 07/01/2000 Kế toán 
viên Đại học Kế toán TOEIC 

485

Ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

5 Khu Mẫn Khang 28/08/1995 Kế toán 
viên Đại học Kế toán TOEIC 

575

Ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

Dân tộc 
Hoa

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2
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Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

6 Nguyễn Tâm Minh 05/02/1993 Kế toán 
viên Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ A

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

7 Lê Thị Diệu Nhi 28/11/1989 Kế toán 
viên  Đại học Kế toán

Trình độ 
A2 Tiếng 

anh

Ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

8 Hoàng Nguyễn Ngọc Sang 05/09/1993 Kế toán 
viên Đại học Kế toán TOEIC 

580
Ứng dụng 
trình độ B

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

9 Lữ Thị Đặng Thương 26/05/1988 Kế toán 
viên Đại học Kế toán

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ B

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

10 Mai Xuân Trí 12/03/1975 Kế toán 
viên Đại học Kế toán

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Trung cấp 
tin học

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

11 Phạm Xuân Trinh 26/04/1997 Kế toán 
viên Đại học Kế toán IELTS

4.5

Ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

12 Trần Thị Tường Vân 02/02/1987 Kế toán 
viên  Đại học Kế toán

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ A

- Cử nhân Kinh tế và 
quản lý công

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2
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Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

13 Hồ Kha Viễn 02/03/1979 Kế toán 
viên  Đại học Kế toán

kiểm toán

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ A

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

IV. CHUYÊN VIÊN VỀ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

1 Lưu Quốc Bảo 29/10/1999

Chuyên 
viên về 
Hành 

chính - 
văn phòng

Đại học
Quản trị 

kinh 
doanh

TOEIC 
445

Ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

2 Trần Nguyễn Phương Hà 12/05/1989

Chuyên 
viên về 
Hành 

chính - 
văn phòng

Thạc sĩ Luật học Ứng dụng 
trình độ A - Cử nhân Luật học

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

3 Trương Lê Hoàng 01/08/1993

Chuyên 
viên về 
Hành 

chính - 
văn phòng

Thạc sĩ
Quản trị 

kinh 
doanh

Trình độ 
B1 Tiếng 

Anh

- Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

4 Nguyễn Hồng Nhật Huy 04/02/1978

Chuyên 
viên về 
Hành 

chính - 
văn phòng

Đại học Ngôn ngữ 
Anh

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

5 Nguyễn Thị Khánh Hương 24/04/1988

Chuyên 
viên về 
Hành 

chính - 
văn phòng

Đại học Luật
Trình độ 
B tiếng 

Anh

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2



19

Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

6 Nguyễn Trọng Khoa 20/08/1999

Chuyên 
viên về 
Hành 

chính - 
văn phòng

Đại học
Quản trị 

kinh 
doanh

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

7 Phạm Tống Khánh Linh 02/03/1997

Chuyên 
viên về 
Hành 

chính - 
văn phòng

Đại học Ngôn ngữ 
Anh

Trình độ 
B1 tiếng 

anh

Tin học văn 
phòng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

8 Nguyễn Thị Phương Mai 16/02/1990

Chuyên 
viên về 
Hành 

chính - 
văn phòng

Đại học
Quản trị 

kinh 
doanh

TOEIC 
560

Ứng dụng 
trình độ B

Con 
thương 

binh loại 
A

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

9 Nguyễn Thị Ý Nhi 10/09/1987

Chuyên 
viên về 
Hành 

chính - 
văn phòng

Đại học
Quản trị 

kinh 
doanh

Cử nhân 
ngôn ngữ 

Anh

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

10 Nguyễn Thành Phước 16/09/1996

Chuyên 
viên về 
Hành 

chính - 
văn phòng

Đại học Luật
Trình độ 
B1 tiếng 

anh

Ứng dụng 
trình độ B

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

11 Nguyễn Thị Hồ Phương 12/01/1999

Chuyên 
viên về 
Hành 

chính - 
văn phòng

Đại học Luật
Trình độ 
B1 tiếng 

anh

Tin học văn 
phòng

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2
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Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

12 Phạm Thị Như Quỳnh 12/12/2002

Chuyên 
viên về 
Hành 

chính - 
văn phòng

Đại học Luật TOEIC 
715

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

13 Đinh Thị Phong Sương 18/08/1991

Chuyên 
viên về 
Hành 

chính - 
văn phòng

Đại học
Quản trị 

kinh 
doanh

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

V. VĂN THƯ VIÊN

1 Lê Thị Ngọc Chung 28/08/1995 Văn thư 
viên Đại học Cử nhân

 văn học

Trình độ 
C Tiếng 

Anh

Ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

- Chứng chỉ: Nghiệp vụ 
văn thư

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

2 Trần Thị Hạnh 07/06/1977 Văn thư 
viên Đại học Tiếng Anh Ứng dụng 

trình độ A

- Chứng nhận: Đã tham 
gia lớp tập huấn nghiệp 
vụ công tác văn thư-lưu 
trữ năm 2017 
- Chứng nhận: Tập huấn 
nghiệp vụ công tác văn 
thư - lưu trữ năm 2018
- Chứng nhận: Tập huấn 
nghiệp vụ công tác văn 
thư-lưu trữ năm 2019

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2
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Nam Nữ Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ Tin học Bằng cấp/chứng chỉ 

khác

Kết quả kiểm 
tra phiếu 
đăng ký dự 

tuyển

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Vị trí dự 
tuyển

Chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí cần tuyển dụng
Đối 

tượng ưu 
tiên

3 Lý Thị Kim Liên 01/03/1990 Văn thư 
viên Đại học Kế toán

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ A

- Chứng chỉ: Kỹ năng, 
nghiệp vụ hành chính - 
văn phòng và văn thư- 
lưu trữ

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

4 Nguyễn Thị Phương Linh 20/06/1992 Văn thư 
viên Đại học Marketing TOEIC 

575

Ứng dụng 
công

 nghệ thông 
tin cơ bản

- Chứng chỉ: Văn thư 
Lưu trữ - Hành chính văn 
phòng
- Chứng chỉ: Hành chính 
nhân sự

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

5 Nguyễn Thị Bích Tuyền 30/08/1991 Văn thư 
viên Đại học Quản trị 

văn phòng

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ B

- Chứng chỉ: 
Nghiệp vụ văn thư

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

6 Nguyễn Thị Thùy Trang 25/01/1983 Văn thư 
viên Đại học Luật

Trình độ 
B tiếng 

Anh

Ứng dụng 
trình độ A

- Trung cấp: Hành 
chính - văn thư
- Trung cấp lý luận chính 
trị

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2

7 Trương Thị Quỳnh Trâm 11/03/1997 Văn thư 
viên Đại học

Quản trị 
dịch vụ

du lịch và 
lữ hành

Trình độ 
A2 Tiếng 

Hàn; 
Trình độ 
B1 Tiếng 

Anh

Tin học
 văn phòng

- Chứng chỉ: Nghiệp
 vụ Văn thư- Lưu trữ

Đủ điều kiện 
tham dự vòng 

2
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